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nhiều tác già 
Các giai doan phát trién cúa tiéng Viét 


MÓT VÀI VÁN BË CHUNG KHI THEO DÓI LICH SÚ PHÁT 
TRIÉN CUA TIÉNG VIËT 


0.1. Khi quan sát lịch sử phát triển của tiếng Việt, chúng ta 
chỉ có thể quan sát sự phát triển của nó từ giai đoạn nó tách 
ra khỏi nhánh ngôn ngữ Mon-Khmer để tạo thành nhóm 
Việt-Mường riêng rẽ. Vì thế, khi nói đến quá trình phát triển 
của tiếng Việt, về thực chất, chính chúng ta cũng nói về lịch 
sử phát triển của nhóm Việt-Mường. 

0.2. Khác với các ngôn ngữ khác, tiếng Việt có văn tự để ghi 
chép rất muộn, cho nên các tri thức về tiếng Việt càng cổ 
xưa thì càng phải dựa vào ngôn ngữ họ hàng chứ không phải 
bản thân tiếng Việt. Do đó, việc nghiên cứu lịch sử tiếng Việt 
chính xác đến mức độ nào là tuỳ thuộc vào sự hiểu biết vào 
các ngôn ngữ trong nhóm Việt-Mường. 

0.3. Về việc xác định giai đoạn và mốc nghiên cứu 

Sự phân định giai đoạn phát triển của tiếng Việt bao giờ 
cũng phải dựa vào những mốc cụ thể. Tuy nhiên những mốc 
này là những mốc trong quá khứ nên không mang tính xác 
định. Vì vậy, lịch sử phát triển của nó chỉ được tính bằng 
những hiện tượng biến đổi trong lịch sử của ngôn ngữ. 

Để có thể phân định được mốc phát triển của tiếng Việt, 
trong nghiên cứu lịch sử, người ta phải dùng đồng thời nhiều 
dấu hiệu khác nhau. Việc chỉ dùng một dấu hiệu để phân 
định một mốc phát triển đôi khi chưa phản ánh hết tình hình 


thực tế phát triển của ngôn ngữ. 

0.4. Chặng đường phát triển 3000 năm của tiếng Việt với hai 
thời kì khác biệt 

0.4.a. Thời kì đầu 

Thời kì này chiếm 2/3 thời gian phát triển. Lịch sử tiếng Việt 
trong thời kì này chính là lịch sử các ngôn ngữ Việt-Mường. 
Ở thời kì này, những biến đổi của tiếng Việt cũng chính là 
những biến đổi được ghi lại trong dấu ấn của các ngôn ngữ 
thuộc nhóm Việt-Mường hiện nay. Và chính điều đó đã lí giải 
vì sao khi tiến hành nghiên cứu lịch sử tiếng Việt người ta lại 
phải tiến hiến hành nghiên cứu những vấn đề ngôn ngữ của 
các ngôn ngữ Việt-Mường hiện пау. 

0.4.b. Thời kì sau 

Trong khoảng thời gian còn lại, tiếng Việt đã phát triển theo 
con đường của riêng nó và những biến đổi về ngữ âm, từ 
vựng, ngữ pháp chỉ tác động ở riêng tiếng Việt mà không 
liên quan gì đến các ngôn ngữ Việt-Mường khác. 

Chính vì thế, khi nghiên cứu lịch sử tiếng Việt, đúng theo 
nghĩa của nó, sẽ là lịch sử phát triển từ giai đoạn tiền Việt- 
Mường cho đến tiếng Việt hiện đại hiện nay 


nhiều tác già 
Các giai doan phát trién cúa tiéng Viét 
1. GIAI DOAN MON-KHMER 


1.1. Thời gian tương đối 

Đây là giai đoạn tiếng Việt đang nằm trong khối các ngôn 
ngữ Mon-Khmer ước chừng quãng 4000 năm trở về trước. 
Đây cũng là quãng thời gian tiếng Việt cũng như các ngôn 
ngữ khác của nhóm Mon-Khmer chưa có dấu hiệu phân biệt 
gì khác với các ngôn ngữ Mon-Khmer. 

1.2. Về đặc điểm ngôn ngữ 

Có thể nói, vào thời điểm này, tiếng Việt cũng như các ngôn 
ngữ Việt-Mường hiện nay là các ngôn ngữ chưa có thanh 
điệu. Trong vốn từ vựng của nó, cư dân vẫn đồng thời dùng 
cả từ đơn tiết lẫn những từ đa tiết. Để cấu tạo từ mới, các 
ngôn ngữ Mon-khmer dùng cả biện pháp láy lẫn biện pháp 
phụ tõ. 

Ở giai đoạn này, hầu như các ngôn ngữ Mon-Khmer chưa có 
sự tiếp xúc với tiếng Hán và cũng rất có thể là các ngôn ngữ 
Mon-Khmer chưa có sự tiếp xúc với tiếng Phạn. Nói một cách 
khác, vào thời điểm lúc bấy giờ, môi trường ngôn ngữ Nam Á 
đang ở trong tình trạng gần như thuần khiết. 


nhiều tác già 
Các giai doan phát trién cúa tiéng Viét 
2. GIAI DOAN TIỀN VIỆT-MƯỜNG 


2.1. Vé tén goi 

Tiền ngôn ngữ là một khái niệm dùng để chỉ ngôn ngữ góc 
của các ngôn ngữ hiện tại. Cách gọi tiền Việt-Mường có 
nghĩa đây là ngôn ngữ được coi là ngôn ngữ cơ sở hay là 
ngôn ngữ chung cho cả nhóm ngôn ngữ Việt-Mường (thuộc 
nhánh Mon-Khmer), trong đó tiếng Việt là một ngôn ngữ 
thành viên. 

Như vậy, để xác định lịch sử phát triển của tiếng Việt hay 
của một ngôn ngữ Việt-Mường khác, các nhà nghiên cứu 
thường bắt đầu từ thời điểm này, tức là thời điểm tiền Việt- 
Mường. 

2.2. Về thời gian tương đối của giai đoạn tiền Việt-Mường 
Theo kết quả nghiên cứu hiện nay, người ta ước lượng giai 
đoạn tiền Việt-Mường của tiếng Việt là tiếng nói sau giai 
đoạn Mon-Khmer và kéo dài cho đến thế kỉ thứ nhất và thứ 
hai sau công nguyên. Do đó, quãng thời gian tương đối mà 
người ta nói đến của giai đoạn Việt-Mường là ít nhất vào 
khoảng trên 2000 năm. Nếu đứng trên bình diện văn hoá, 
đây là giai đoạn tương ứng với giai đoạn văn hoá Đông Sơn, 
văn minh sông Hồng, đặc biệt là văn minh lúa nước và đây 
cũng là giai đoạn phát triển rực rỡ của đồ đồng và bắt đầu 
có sự xuất hiện của đồ sắt. Còn về mặt nhà nước, đây là giai 
đoạn tương ứng với thời kì Hùng Vương - Nhà nước đầu tiên 


của người Việt. Có thể nói sự xuất hiện của nhà nước và sự 
phát triển của nền văn minh lúa nước đã có những ảnh 
hưởng quan trọng trong việc phát triển tiếng Việt cũng nhu 
củng cố vị trí của nó trong cộng đồng cư dân Việt. 

2.3. Những đặc điểm về ngôn ngữ 

Tiếng Việt ở giai đoạn tiền Việt-Mường tuy là một ngôn ngữ 
thống nhất nhưng tự bản thân nó đã có sự phân biệt. Tuy 
nhiên, sự phân biệt này chỉ mang tính chất phương ngữ mà 
thôi. 

Sự khác nhau có tính phương ngữ này là cơ sở để về sau 
hình thành các ngôn ngữ khác nhau trong nhóm Việt-Mường. 
Như vậy, các ngôn ngữ khác nhau trong nhóm Việt-Mường 
chính là hệ quả của sự khác nhau ban đầu này và do yếu tố 
địa lí chi phối. 

Ở giai đoạn tiền Việt-Mường, tiếng Việt vẫn là một ngôn ngữ 
chưa có thanh điệu. Bởi vì vừa tách khỏi nhánh Mon-Khmer 
nên tiếng tiền Việt-Mường vẫn còn lưu giữ đặc điểm không 
có thanh điệu của các ngôn ngữ Mon-Khmer thuộc họ Nam 
Á. Và cho đến hiện nay, tiếng Arem trong nhóm Việt-Mường 
hiện tại cũng là một ngôn ngữ không có thanh điệu. 

Ở thời kì tiền Việt-Mường, tiếng Việt là một ngôn ngữ mà 
vốn từ vựng của nó về cơ bản là thuần Mon-Khmer và nó đã 
có ít nhiều tiếp xúc với các ngôn ngữ thuộc họ Nam Đảo và 
Thái-Kadai. Riêng đối với họ Hán-Tạng thì các ngôn ngữ tiền 
Việt-Mường dường như chưa có sự tiếp xúc. 

Do hai khả năng vừa phân tích trên, nhiều nhà nghiên cứu 
dự đoán ở giai đoạn tiền Việt-Mường, tiếng Việt vẫn còn sử 
dụng phương thức phụ tố trong cấu tạo từ để tạo thành từ 


mới. Điều dó chúng tỏ tiếng tiền Việt-Mường còn lưu giữ дау 
đủ đặc điểm của Mon-Khmer. Sự phân biệt giữa tiếng tiền 
Việt-Mường với các ngôn ngữ Mon-Khmer có chăng chỉ là sự 
ảnh hưởng của các ngôn ngữ Thái. Vì vậy, có thể nói, các 
ngôn ngữ Thái là tác nhân làm cho khối Mon-Khmer tách 
riêng ra một nhóm ở phía đông của nhánh và đó là tiền thân 
của tiền Việt-Mường. 

2.4. Những dự đoán về mặt văn hoá liên quan đến nhóm 
Việt-Mường 

Các nhà nghiên cứu về lịch sử ngôn ngữ cũng như lịch sử 
văn hoá thường đồng nhất tiếng Việt ở giai đoạn tiền Việt- 
Mường trong lịch sử tiếng Việt như là một ngôn ngữ dùng 
chung cho nhà nước Văn Lang của thời kì Hùng Vương. Tuy 
nhiên, chứng cứ để chứng minh cho sự tồn tại của ngôn ngữ 
thống nhất này, vì tính chất quá cổ xưa của lịch sử, không 
còn được giữ lại. Người ta chỉ có thể nhận biết điều này nhờ 
2 hệ quả như sau: 

- Ở giai đoạn lịch sử về sau, tiếng Việt với tư cách là một 
ngôn ngữ đã bị một ngôn ngữ khác đặt vào vị thế bị đồng 
hoá và thời gian ở vị thế ấy kéo dài hàng nghìn năm. Tuy 
nhiên, khi lịch sử không duy trì điều kiện bị đồng hoá đó, 
ngay lập tức tiếng Việt trở thành một ngôn ngữ thống nhất 
trong toàn dân. Chính việc tiếng Việt trở thành một ngôn 
ngữ thống nhất sau khi môi trường bị đồng hoá mất đi đã 
chứng tỏ ở giai đoạn tiền Việt-Mường tiếng Việt đã là một 
ngôn ngữ phát triển khá bền vững 

- Khi chúng ta nói tiếng Việt ở giai đoạn tiền Việt-Mường là 
một ngôn ngữ thống nhất như vậy cũng có nghĩa là chúng ta 


nói tới tất cá các ngôn ngữ trong nhóm Việt-Mường hiện nay 
mà không có sự phân biệt như ở giai đoạn hiện tại: phân 
biệt giữa tiếng Việt với tiếng Mường; Mường - Cuối; Cuối - 
Arem; Rục - Sách;... 

Trong nghiên cứu lịch sử tiếng Việt, giai đoạn tiền Việt- 
Mường được coi là khởi đầu của lịch sử tiếng Việt. Do đó, 
tiếng tiền Việt-Mường được coi là ngôn ngữ mẹ hay ngôn 
ngữ cơ sở, ngôn ngữ chung mà từ đó xuất hiện tất cả các 
ngôn ngữ thuộc nhóm Việt-Mường hiện nay. Và để chứng 
minh được điều này, người ta luôn luôn đòi hỏi các nhà 
nghiên cứu phải tái lập được dạng thức tiền Việt-Mường của 
tiếng Việt. 

2.5. Bức tranh ngữ âm của tiếng Việt ở giai đoạn tiền Việt- 
Mường 

(1) Trong tiếng tiền Việt-Mường, cấu trúc ngữ âm của từ gồm 
hai kiểu chính, đó là kiểu từ đơn tiết không thanh điệu được 
kí hiệu là CVC; và kiểu từ song tiết không thanh điệu, được 
kí hiệu là CvCVC, trong đó: 

Су | СУС. 

tiền âm tiêt åm tiêt chinh 

--> Đây chính là cấu tạo ngữ âm ở một số ngôn ngữ hiện 
nay như: Mày, Rục,... 


Ví dụ: 
- fi ("di") -->CVC 
- pickim ("chim") -->CyCVC 
- kechomg (Tgường", "chãng”)-->CvwCVC 
- kalôt ("1ót", "а" -->CvCVC 
- kuh ("сш") -->СУС 


Theo kết quả nghiên cứu hiện пау thì bức tranh về cấu trúc 


ngữ âm của từ trong tiếng tiền Việt-Mường nghiêng vé dạng 
thức song tiết, theo đó, người ta cho rằng có khoảng 65 - 
70% đơn vị từ vựng là từ song tiết, còn lại, 30 - 35% là đơn 
vị từ vựng có cấu trúc đơn tiết. 
(2) Hệ thống ngữ âm của tiếng tiền Việt-Mường 
- Đối với tiền âm tiết, trong tiếng tiền Việt-Mường bao giờ 
cũng chỉ xuất hiện phụ âm vô thanh, đó là các phụ âm: *p, 
*t*ch,*k,*?;*s. 
Còn lại, nguyên âm của tiền âm tiết chủ yếu là hai âm trung 
hoà: *a và *ơ 
Ngoài ra, nguyên âm trong tiền âm tiết còn có: *i và *u 
- Ở trường hợp tổ hợp phụ âm thì trong tiếng tiền Việt- 
Mường các tổ hợp phụ âm thường có dạng thức như sau: 
+ Yếu tố thứ nhất : 

> Các âm tắc: *k, *t, *p, *ch 
> Các âm xát: *s, *h 
> Đôi khi có cả âm mũi: *m 
+ Yếu tố thứ hai 
Về nguyên tắc có thể là bất kì phụ âm nào nhưng thường 
gặp nhất là 2 âm lướt: *r và *1. Như vậy, tổ hợp phụ âm 
trong tiếng Việt-Mường là tổ hợp của 2 yếu tố nói trên. 
- Đối với trường hợp âm tiết chính hoặc từ đơn tiết thì trong 
tiếng tiền Việt-Mường người ta có thể xác lập một hệ thống 
các âm sau đây: 
1 ::: Hệ thống phụ âm đầu của âm tiết chính và từ đơn tiết 
trong tiếng tiền Việt-Mường 


Phụ âm tắc hữu thanh 


Phu ат bën và rung 


Các âm xát vôthanh | | “s | * | | sp | 
Các âm xáthữuthah | | %— | 3 | | | 


Quan sát danh sách hệ thống phụ âm đầu trong âm tiết 
chính và từ đơn tiết tiếng Việt-Mường chúng ta có thể thấy: 
+ Số lượng: nhiều hơn so với hiện nay. 

+ Về vị trí cấu âm: có tối đa 5 vị trí cấu âm 

+ Trong tiếng tiền Việt-Mường, hệ thống phụ âm đầu vẫn 
còn lưu giữ đây đủ nét đối lập hữu thanh - vô thanh ở cả 
trường hợp phụ âm tắc lẫn phụ âm xát. 

+ Ở giai đoạn tiền Việt-Mường, tiếng Việt vẫn còn lưu giữ lại 
sự phân biệt của dãy phụ âm tiền mũi với dãy phụ âm mũi. 
+ Ở giai đoạn này, loạt âm tắc bật hơi vẫn còn được lưu giữ 
lại tương đối đầy đủ ở 3 vị trí cấu âm khác nhau. 

2 ::: Hệ thống âm cuối trong tiếng tiền Việt-Mường 

Trong tình hình nghiên cứu hiện nay, người ta đề nghị xác 
lập một danh sách các phụ âm cuối trong tiếng tiền Việt- 
Mường như sau: 





Các phụ âm cuôitắc | *p | * = — | | 
Các phụ âm cuốimũ | *m | * | *h | ®mg | | 





Các phụ âm cuô khác | *w | * | =) | | 
r I | |3 | ji 


Nhận xét: 
+ Về số lượng: nhiều hơn hiện nay (quan điểm âm vị học: 8; 


quan điểm ngữ âm hoc: 10) 

+ Có sự đối lập giữa các phương thức: tắc - xát - bên - rung. 
+ Có 5 vị trí cấu âm (hiện nay chỉ có 3 theo quan điểm âm 
vị học, hoặc 4 theo quan điểm ngữ âm học) 

3 ::: Danh sách nguyên âm trong tiếng tiền Việt-Mường 


ыў =! жу *ụ у 
жЕ: зр у ж жо; Ы 
же жь жа; А “ә ү, 

же жу 


*Nhàn xét: 

+ Só luong: nhiéu hon hién nay (19>16) 

+ Về cơ bản, các nguyên âm đơn giữ thế đối lập dài-ngán 
đều đặn. 

+ Số lượng nguyên âm đôi ít hơn và khác về chất so với 
tiếng Việt hiện đại: 

^ hiện đại: 3 hàng 

^ tiền Việt-Mường: 2 hàng đầu (trước - giữa) 

+ Từ các nhận xét trên, chúng ta nhận biết rằng việc sắp 
xếp lại nội bộ hệ thống nguyên âm từ giai đoạn này đến giai 
đoạn tiếng Việt hiện đại không theo một quy tắc tương ứng 
đều đặn mà có sự chia tách hoặc sự hội nhập phức tạp. 

4 ::: Trong tiếng tiền Việt-Mường không xuất hiện âm đệm 
như ở tiếng Việt hiện đại 

Khác với hiện nay, âm tiết lí tưởng của tiếng Việt giai đoạn 
tiền Việt-Mường chỉ có 3 thành phần: 

Âm đầu - Âm chính - Âm cuối 

2.6. Nhận xét chung về hệ thống ngữ âm tiếng tiền Việt- 
Mường 


Ó giai đoạn tiền Việt-Mường, tiếng Việt về cơ bản vẫn luu 
giữ những đặc điểm quan trọng nhất của nhánh ngôn ngữ 
Mon-Khmer trong họ Nam Á: 

- Vẫn duy trì vốn từ vựng gốc Nam Á và vốn từ vựng gốc 
Mon-Khmer. Sự vay mượn có chăng chỉ là sự vay mượn giữa 
các ngôn ngữ Nam Á và các ngôn ngữ Nam Đảo, và cũng có 
thể bắt đầu sự vay mượn từ họ Thái. 

- Tiếng tiền Việt-Mường là một ngôn ngữ chưa có thanh điệu 
- một đặc trưng quan trọng của các ngôn ngữ Mon-Khmer. 

- Tiếng tiền Việt-Mường đồng thời vẫn duy trì dạng thức từ 
song tiết và vẫn sử dụng phụ tố cấu tạo từ để tạo từ mới. 
Ngoài ra, ở giai đoạn này, các ngôn ngữ tiền Việt-Mường có 
xu thế song tiết hoá nhiều hơn so với các ngôn ngữ còn lại 
trong nhánh Mon-Khmer. 


* Trong việc nghiên cứu lịch sử tiếng Việt, giai đoạn tiền 
Việt-Mường là một giai đoạn rất quan trọng và được coi là 
mốc khởi đầu của lịch sử tiếng Việt. Do đó, các khảo sát về 
sự biến đổi của tiếng Việt đều được bắt đầu từ giai đoạn tiền 
Việt-Mường cho đến nay. 

Và, dạng thức tiền Việt-Mường đôi khi được hiểu là ngôn ngữ 
mẹ để từ đó sinh ra tất cả các ngôn ngữ thuộc nhóm Việt- 
Mường hiện nay. 


nhiều tác già 
Các giai doan phát trién cúa tiéng Viét 
3. GIAI ĐOẠN VIỆT-MƯỜNG CỔ 


3.1. Tính chất và thời gian tương đối 

- Thời gian: ứng vào quãng sau thế kỉ 1 -2 sau công nguyên 
và kéo dài đến thế kỉ 8-9, thậm chí là có thể đến thế kỉ 10. 
Về mặt lịch sử, giai đoạn này tương ứng với thời kì Bắc 
thuộc. Điều kiện lịch sử này là nhân tố ngoài ngôn ngữ cho 
chúng ta biết rằng đây là giai đoạn tiếng Việt tiếp xúc với 
tiếng Hán nhiều nhất trên cả hai bình diện: tự nguyện và ép 
buộc. 

- Vào thời kì này, trên vùng địa lí của cả khối ngôn ngữ tiền 
Việt-Mường đã có sự phân hoá, sự phân hoá này dẫn đến kết 
quả là: 

+ Một bộ phận tách biệt trở thành các ngôn ngữ hiện nay 
như kiểu tiếng Arem, Rục, Mã Liềng... (ngôn ngữ song tiết); 
+ Một bộ phận có tiếp xúc với tiếng Hán trở thành các ngôn 
ngữ Việt-Mường cổ (ngôn ngữ đơn tiết). 

Sự phân chia về mặt ngôn ngữ này cũng tương ứng với sự 
phân chia về mặt địa lí: 

> Việt-Mường cổ ở phía Bắc và khu vực đồng bằng; 

> Phần còn lại ở phía Nam và khu vực miền núi. 

- Trong suốt gần 1000 năm Bắc thuộc, việc tiếp xúc giữa 
tiếng Việt và văn hoá Việt bản địa với tiếng Hán và văn hoá 
Hán ở địa bàn tương ứng với lãnh thổ Đại Việt sau này là 
khác nhau tuỳ thuộc vào thời gian, địa lí và thậm chí là cả 


vé phuong thúc tiép xúc. 

3.2. Nhüng dàc diém chính vé ngón ngü 

Như đã trinh bày ở trên, tiếng Việt-Mường có đã có sự tiếp 
xúc đặc biệt với tiếng Hán. Sự tiếp xúc này dẫn đến 2 hệ 
quả: 

- Thứ nhất, vốn từ vựng của tiếng Việt lúc này đã có sự vay 
mượn từ tiếng Hán. Như vậy, đến giai đoạn này, tiếng Việt 
đã tiếp xúc với các họ ngôn ngữ: Nam Đảo -- Thái Kadai -- 
Hán Tạng. Và có thể xác định thành phần (về mặt nguồn 
gốc) từ vựng tiếng Việt giai đoạn này như sau: 

+ Cội nguồn: họ Nam Á và nhánh Mon-Khmer; 

+ Vay mượn: Nam Đảo -- Thái Kadai -- Hán-Tạng 

- Thứ hai, tiếng Việt ở giai đoạn Việt-Mường cổ đã bắt đầu 
một quá trình đơn tiết hoá. Chính vì hiện tượng này mà bộ 
phận tiền Việt-Mường nào chịu tác động nhiều thì sẽ phát 
triển theo xu hướng của Việt-Mường cổ; còn bộ phận nào 
không chịu ảnh hưởng của tác động này thì sẽ lưu lại và 
hiện nay trở thành hiện thân của bộ phận tiền Việt-Mường 
xưa kia. 

3.2.a. Sự xuất hiện thanh điệu trong tiếng Việt-Mường cổ 
(quy luật 1) 

- Hiện tượng thanh điệu xuất hiện sớm nhất ở tiếng Hán. 
Nhưng theo một chứng minh (của Pháp) thì ở thời tối cổ 
tiếng Hán cũng là một ngôn ngữ không thanh điệu, mà hiện 
tượng này chỉ mới bắt đầu vào khoảng 4- 5 ngàn năm trước 
đây. Từ tiếng Hán, hiện tượng thanh điệu lan truyền sang họ 
Thái; sau đó là đến một bộ phận Nam Á và hiện nay ở một 
số bộ phận nhỏ của họ Nam Đảo cũng có hiện tượng thanh 


điệu. 

Như vậy, về sự tồn tại và mức độ phổ biến của thanh điệu ở 
các họ ngôn ngữ là khác nhau: 

+ Họ Hán-Tạng: rõ ràng; 

+ Họ Thái-Kadai: hoàn chỉnh; 

+ Họ Nam Á (chia thành hai bộ phận): 

^ có thanh điệu, 

^ không có thanh điệu; 

+ Họ Nam Đảo: 

^ về đại thể: không có thanh điệu, 

^ ở một số ít: bắt đầu xuất hiện. 

Như vậy, có thể nói thanh điệu là một hiện tượng có tính lan 
truyền. 

- Trở lại với các ngôn ngữ tiền Việt-Mường. Vào thời kì này, 
tiếng tiền Việt-Mường đã trở thành tiếng Việt-Mường cổ và là 
một ngôn ngữ có 3 thanh điệu. Lí do cho sự hình thành 3 
thanh đó là kết quả của sự thay đổi lại cách sắp xếp của âm 
cuối sau âm tiết. Cụ thể là việc các âm cuối xát và tắc bị 
rụng і: 

+ Âm cuối mở: ngang; 

+ Âm cuối xát: huyền; 

+ Âm cuối tắc: sắc. 

(X. Sơ đồ của Haudricourt về nguồn gốc các thanh trong 
tiếng Việt) 

3.2.b. Sự thể hiện của tính chất đơn tiết: quy luật đơn tiết 
hoá (quy luật 2) 

Vào thời kì này, tính chất đơn tiết được thể hiện phần nhiều 
dưới dạng tổ hợp phụ âm (CC). Sơ đồ âm tiết có thể được 


thể hiện như sau: 

(1) CvCVC ------- (2) CCVC/ T (T: thanh điệu) 

Trong đó, mô hình (2) tồn tại kéo dài tới tận thế kỉ 17. Ví dụ 
(theo cách ghi của Từ điển Việt - Bồ - La của A. de Rhodes, 
năm 1651): 

+ тат ("nhầm"); 

+ blòi ("trời", "gioi", "lời")... 

3.2.c. Các biến đổi ngữ âm khác 

Hệ thống ngữ âm giai đoạn Việt-Mường cổ, xét về cơ bản, 
giống với hệ thống ngữ âm giai đoạn trước. Tuy nhiên, vào 
giai đoạn này cũng có một vài thay đổi: 

- Tiếng Việt ở giai đoạn Việt-Mường cổ không còn lưu giữ 2 


- Nếu như ở giai đoạn tiền Việt-Mường đã có tổ hợp âm đầu 
nằm ở vị trí âm đầu của âm tiết chính (trong từ song tiết) 
hay là âm đầu của từ đơn tiết thì vào giai đoạn này đã xuất 
hiện nhiều tổ hợp phụ âm đầu hơn. Và trong tình hình 
nghiên cứu hiện nay, người ta cho rằng có tới 5 tổ hợp âm 
đầu của âm tiết trong giai đoạn Việt-Mường cổ. Các tổ hợp 
này thường là sự kết hợp giữa âm tắc với âm bên hoặc âm 
rung. 

- Vào thời kì này đã bắt đầu xuất hiện các phụ âm đầu xát 
do hệ quả của quá trình đơn tiết hoá. Tuy hiện nay trong giới 
nghiên cứu lịch sử tiếng Việt vẫn còn tranh luận về tính chất 
cũng như thời gian của quá trình này nhưng mọi người đều 
xác nhận vào giai đoạn Việt-Mường cổ, tiếng Việt đã xuất 


hiện quy luật biến đổi ngữ âm gọi là quy luật xát hoá các 
phụ âm tắc giữa (quy luật 3). 


Nhận xét: 

Nếu như ở giai đoạn tiền Việt-Mường các ngôn ngữ hiện nay 
được xếp vào nhóm Việt-Mường đang là một khối thống nhất 
thì ở giai đoạn này đã có một sự phân hoá. Sự phân hoá này 
làm tách biệt thành một bên là những ngôn ngữ tiền Việt- 
Mường còn lưu giữ lại đến ngày nay và một bên là các ngôn 
ngữ Việt-Mường cổ để nó tiếp tục phát triển theo một hướng 
khác. 


nhiều tác già 
Các giai doan phát trién cúa tiéng Viét 
4. GIAI DOAN VIỆT-MƯỜNG CHUNG 


Giai đoạn Việt Mường chung là một giai đoạn rất quan trong 
trong lịch sử phát triển của tiếng Việt. Theo nghiên cứu hiện 
nay, vào giai đoạn này tiếng Việt và tiếng Mường đang còn 
là một ngôn ngữ thống nhất. Chỉ về sau giai đoạn này tiếng 
Việt mới tách ra thành một ngôn ngữ riêng lẻ thực sự. 

4.1. Tính chất và thời gian tương đối 

Giai đoạn Việt-Mường chung là giai đoạn tiếng Việt được 
người Việt sử dụng ở thời kì độc lập sau khi thoát khỏi sự đô 
hộ của phong kiến phương Bắc. 

- Về mặt thời gian: giai đoạn này kéo dài từ thế kỉ 9 (10) đến 
thế kỉ 14. 

Đây là thời kì người Việt bắt đầu xây dựng một quốc gia 
phong kiến độc lập trên cơ sở lãnh thổ địa lí của nhà nước 
Hùng Vương trước đây. Trong điều kiện như vậy, người Việt 
phấn đấu để xây dựng một nhà nước đảm bảo bình đẳng với 
các quốc gia khác trong khu vực. 

- Bối cảnh ngôn ngữ ở giai đoạn này có thể được miêu tả 
như sau: 

+ Trong cộng đồng cư dân, người ta sử dụng tiếng Việt với tư 
cách là ngôn ngữ mẹ đẻ. Tuy nhiên, trong việc quản lí nhà 
nước, người ta lại dùng chữ Hán và tiếng Hán như một công 
cụ hành chính. 

+ Ngôn ngữ văn hoá (/văn học/ bác học) không phải là tiếng 


Việt vì thế tiếng Việt về co bản chỉ tón tại trong đời sóng dân 
gian của người Việt. Và chính điều này đã tác động rất mạnh 
đến sự phát triển của tiếng Việt. 

- Giai đoạn này là giai đoạn hình thành cách đọc Hán Việt, 
lớp từ ngữ Hán Việt -- một hiện tượng vay mượn đặc biệt 
trong quá trình phát triển của tiếng Việt. 

4.2. Những đặc điểm về ngôn ngữ 

4.2.a. Vấn đề thành phần từ vựng trong tiếng Việt-Mường 
chung 

Các từ gốc Hán đã du nhập vào trong vốn từ của khối Việt- 
Mường chung một cách ó ạt và tạo ra một lớp từ mà các nhà 
ngôn ngữ học gọi là từ Hán Việt. 

Trước đây, từ gốc Hán chỉ là một bộ phận nhỏ nhưng ở giai 
đoạn này nó đã trở thành một bộ phận quan trọng, cả về số 
lượng lẫn chất lượng, trong vốn từ tiếng Việt. Có thể mô hình 
hoá thành phần vốn từ vựng trong tiếng Việt-Mường chung 
như sau: 


Vốn từ tiếng Việt-Mường chung 


Cội nguồn Vay mun 
Мат & Mankhmer vViệtMường Мат Бао ThảiKadai Hán-Tạng 
(Đông Mon-Khmer) 
Hán Việtcổ Hán Việt 

+ Như vậy, ở giai đoạn Việt-Mường chung, tiếng Việt đã hình 
thành một lớp từ Hán Việt. Lớp từ này phân biệt với những 
từ gốc Hán vay mượn từ thời Việt-Mường cổ trở về trước mà 
các nhà nghiên cứu thường gọi là Hán Việt cổ (hoặc cổ Hán 
Việt/ Hán Việt thượng cổ). 

+ Tuy nhiên, sự vay mượn các từ ngữ gốc Hán ở giai đoạn 


này cũng có sự khác biệt do yếu tó địa lí-xã hội chi phối. 
Theo đó, ở vùng thành thị và vùng lân cận, việc vay mượn 
này diễn ra rõ nét, còn những vùng khác, do điều kiện địa lí 
và xã hội khó khăn, việc vay mượn này mờ nhạt. Từ đó dẫn 
đến sự phân hoá trong khối Việt-Mường chung. Để sau này, 
một bộ phận tách thành tiếng Việt và một bộ phận khác 
chuyển thành tiếng Mường hiện nay. 

4.2.b. Về mặt cấu tạo từ 

Trong quá trình từ tiếng Việt-Mường cổ chuyển sang tiếng 
Việt-Mường chung, tiếng Việt đã trải qua một quá trình đơn 
tiết hoá triệt để hơn. Kết quả của hiện tượng này là trong 
tiếng Việt-Mường chung chỉ còn các đơn vị đơn tiết và các 
âm tiết mang tổ hợp phụ âm đầu. Dường như các đơn vị 
song tiết vốn có mặt ở giai đoạn tiền Việt-Mường hay Việt- 
Mường cổ không còn được lưu giữ trong tiếng Việt-Mường 
chung nữa. 


Tiên Việt-Mường Việt-Mường cô Việt-Mường chung 
Сус СМС; Te сусу Те 
CvCVC/T Ë 
CvCV€ CCVƠ/T CCVG/T 


Tính chất triệt để hơn của hiện tượng đơn tiết trong tiếng 
Việt-Mường chung có thể nhận thấy khi chúng ta so sánh số 
lượng tổ hợp phụ âm đầu của tiếng Mường với tổ hợp phụ 
âm đầu trong tiếng Cuối hiện nay. 

Mu ửng pl; kl, bl 

Cuối pr; kr; ml; pl; bị, phr 

Hiện nay, trong giới nghiên cứu lịch sử tiếng Việt vẫn còn 
chưa thống nhất khi cho rằng tiếng Việt-Mường chung là 


một ngôn ngữ đơn tiết thuc sự. 

4.2.c. Ở bình diện ngữ âm 

Vào giai đoạn Việt-Mường chung, tiếng Việt đã có những 
biến đổi ngữ âm rất quan trọng. Đó là: 

-1- Vào thời kì này, về mặt nguyên tắc, tiếng Việt đã hình 
thành xong hệ thống thanh điệu dựa trên sự đối lập âm vực 
(cao - thấp) và sự đối lập về tuyến điệu (bằng phẳng - không 
bằng phẳng; trong không bằng phẳng lại có sự đối lập gãy - 
không gãy). Như vậy, vào thời điểm này tiếng Việt phải được 
coi là một ngôn ngữ có hệ thống 6 thanh điệu. Lí do chính 
của việc hình thành дау đủ hệ thống thanh điệu này là do sự 
biến đổi về hình thái của âm đầu[1] âm tiết. Theo đó, khác 
với giai đoạn tiền Việt-Mường, ở giai đoạn Việt-Mường chung 
các âm đầu không còn sự đối lập giữa hữu thanh và vô 
thanh ở loạt âm tắc. 

(X. Sơ đồ của Haudricourt về nguồn gốc các thanh trong 
tiếng Việt) 

-2- Ở giai đoạn Việt-Mường chung, tiếng Việt có một quy 
luật chuyển đổi ngữ âm, đó là quy luật vô thanh hoá các phụ 
âm hữu thanh. Theo đó, những âm tắc hữu thanh (*b, *đ, *- 
j-, *g) vốn có mặt từ thời tiền Việt-Mường và Việt-Mường cổ, 
vào giai đoạn này, bị mất đi tính thanh và trở thành các phụ 
âm vô thanh: 


Tiên Уіёе Mường Việt-Mường cô Việt Mường chung 
HS“ > 3b за > "р 
Tình trang này cho đến hiện nay vẫn lưu giữ lại trong tiếng 
Mường. Do đó, trong hệ thống ngữ âm tiếng Mường, về 


nguyên tắc, không có sự đối lập giữa phụ âm vô thanh với 
phụ âm hữu thanh mà chỉ có loạt duy nhất là các phụ âm vô 
thanh. 
Ví dụ: 


Vie [а М ba bến [chó hà à ë | 

Mường | | ра риба [hé h а са | 

Như vậy, việc xác dinh các tương ứng từ vựng giữa tiếng 
Việt và tiếng Mường có thể dựa trên việc tiếng Mường lưu 
giữ các âm vô thanh còn tiếng Việt lưu giữ các âm xát hoặc 
là các âm hút vào. 

-3- Nếu như hai đặc điểm trên đây liên quan đến phụ âm 
đầu của âm tiết thì đặc điểm thứ 3 này lại liên quan đến vấn 
đề nguyên âm của âm tiết. Ở thời kì này tiếng Việt đã hoàn 
toàn xoá thế đối lập dài ngắn đều đặn trước kia của hệ 
thống ngữ âm tiền Việt-Mường và thay thế vào đó bằng thế 
đối lập ngắn và đôi hoá. Người ta có thể thấy hiện tượng này 
khi so sánh một ngôn ngữ thuộc nhóm Việt-Mường là tiếng 
Cuối (ở Nghệ An) với tiếng Việt: 


Tiên Việt-Mường Việt (địa phương) 
з = 








muỗi 

-1-... -2-... -3-: Như vậy, những biến đổi phụ âm, nguyên âm 
nói trên cho phép chúng ta lập danh sách ngữ âm của tiếng 
Việt-Mường chung như sau: 

Danh sách phụ âm đầu trong tiếng Việt-Mường chung 


1 
Phu âm tiền mũi (hiền thanh hầu 
hoá) 


Phụ âm bên và rung 


Phụ âm xát vô thanh *ç' 
Phu âm xát hữu thanh ` 


Nhận xét: 

So với danh sách phụ âm đầu ở giai đoạn tiền Việt-Mường , 
hệ thống phụ âm đầu ở giai đoạn Việt-Mường chung đơn 
giản hơn nhiều do chỗ không còn sự đối lập giữa dãy âm vô 
thanh với dãy hữu thanh. Tuy nhiên, nó lại xuất hiện một 
loạt âm xát mới là hệ quả của hiện tượng đơn tiết hoá. 

Danh sách âm cuối trong tiếng Việt-Mường chung 


Vị tí 
*ch 








Nhàn xét: 

Nếu xét về mặt ngữ âm thi danh sách này tương đối giống 
ngày nay. 

Danh sách nguyên âm trong tiếng Việt-Mường chung 


+ Ы: *u 

*ë *ơ жд *ë 

жь жд жа ж, 

%єе * o 6 
Nhàn xét: 


Trên phương diện ngữ âm học, hệ thống nguyên âm không 
có sự thay đổi cơ bản đáng kể so với ngày nay. 


*Kết luận 

Những đặc điểm chính của tiếng Việt-Mường chung vừa 
được nêu trên cho phép chúng ta phân biệt nó với tiếng 
Việt-Mường cổ. Hiện tượng này chính là sự phân hoá của 
tiếng tiền Việt-Mường trước đây thành một bên là tiểu nhóm 
tiền Việt-Mường, một bên là tiểu nhóm Việt-Mường cổ và 
một bên nữa là tiểu nhóm Việt-Mường chung - là ngôn ngữ 
tiền thân của tiếng Việt và tiếng Mường hiện nay. 

Từ giai đoạn tiếp theo, tiếng Việt sẽ phát triển theo một 
khuyh hướng riêng, tách biệt với tiếng Mường và từ đây 
chúng ta có một lịch sử riêng của tiếng Việt mà về nguyên 
tắc là không chịu sự tác động chung với các ngôn ngữ khác 
của nhóm Việt-Mường. 

[1] Ở giai đoạn trước, thanh điệu hình thành do sự biến đổi 
của âm cuối. 


nhiều tác giả 
Các giai đoạn phát triển của tiếng Việt 
5. GIAI ĐOẠN VIỆT CỔ 


5.1. Tính chất và thời gian tương đối 

5.1.a. Thời gian 

Giai đoạn này kéo dài khoảng 2 thế kỉ: đầu thế kỉ 14 đến cuối 
thế kỉ 15. Đây là giai đoạn có nhiều sự kiện lịch sử đáng chú 
ý. 

+ Xây dựng nhà nước tập quyền mạnh nhất; 

+ Đất nước mở rộng đến khu vực Quảng Nam - Đà Nẵng hiện 
nay; 

+ Ngôn ngữ văn học chữ Nôm phát triển mạnh với đỉnh cao 
là tập Quốc âm thi tập của Nguyễn Trãi. Tuy nhiên tiếng Việt 
và chữ Nôm vẫn chưa trở thành công cụ hành chính. 

5.1.0. Về mặt ngôn ngữ 

Vào giai đoạn này, có hai đặc điểm cần chú ý: 

- Các nhà nghiên cứu đã khẳng định: Tiếng Việt không còn 
phát triển cùng tiếng Mường như trước đây. Đồng thời, đã 
xuất hiện một lớp từ hoàn chỉnh trong vốn từ tiếng Việt, đó là 
lớp từ Hán Việt. 

- Đồng thời, cũng có một bộ phận của lớp từ Hán Việt biến 
đổi theo khuynh hướng của những từ thuần Việt. 

5.2. Đặc điểm ngôn ngữ 

5.2.а. Đặc điểm về vốn từ 

- Sự hoàn thiện của lớp từ Hán Việt: Từ thế kỉ 15 trở về trước, 
nền văn học Hán Việt đã dường như hoàn chỉnh. 

- Trong lớp từ Hán Việt, do tác động của ngữ âm tiếng Việt, 


bắt đầu xuất hiện một bộ phận mà người ta gọi là Hán Việt 
Việt hoá. Đây là một nhóm từ trong vốn từ Hán Việt chịu tác 
động của ngữ âm thuần Việt và biến đổi theo một hướng 
khác; tuy ngữ nghĩa vẫn giữ như của từ Hán Việt những ngữ 
âm đã khác với ngữ âm Hán Việt. 

Như vậy, khi phân tích thành phần vốn từ vựng của tiếng Việt 
ở giai đoạn này, chúng ta có thể nói đến những thành tố sau 
trong kho từ vựng của nó: 


Vốn từ tiếng Việt cổ TT 
“4... . Hv: Hán Việt 
Cội nguồn Vay mượn 

NamÁ — Mon-Khmer ViệtMường NamĐào TháiKadai Hán-Tạng 

(Đồng Mon-Khmer) БЕ 708 
Ну сё Нап việt Hv viët hoà 
5.2.b. Đặc điểm về ngữ âm 
- Trong tiếng Việt cổ, tiếng Việt có một đặc điểm biến đổi ngữ 
âm quan trọng nhất, đó là việc giải thể dòng âm đầu tiền 
mũi (tiền thanh hầu hoá - vốn có từ giai đoạn Việt-Mường 
chung). 
Việc giải thể này chính là đặc điểm cơ bản để phân biệt giữa 
tiếng Việt và tiếng Mường. Theo đó, tiếng Việt xử lí các âm 
tiền mũi này là những âm mũi chân chính. Do đó, nó nhập 
vào dãy âm mũi vốn có từ thời tiền Việt-Mường. Ngược lại, 
dày âm tiền mũi này được lưu giữ lại trong tiếng Mường dưới 
dạng những âm hữu thanh tương ứng. Ở các thổ ngữ Mường 
khác nhau, nếu thấy có ngoại lệ của nguyên tắc này thì đây 
là những ngoại lệ do biến đổi về sau này. 
Ví dụ: 





Tiên Việt-Mường 


" nh _— пе “Sĩ 
ew (nước ка пак) (nhấ) (chóng) (б) _ (nhành/ алу сапһ) 





ch ch 


Mường sân đấu (chú) | “МЕ | (chám) lấn en 
- Khi chuyển thành tiếng Viêt riêng biệt, tách khói Viêt- 
Mường chung có một hiện tượng chỉ xảy ra ở tiếng Việt, đó là 
việc phân đôi dãy âm tắc: p, t, ch và ?. Theo sự phân đôi này, 
ở tiếng Việt đã xảy ra chuyển đổi: *p --> b(hút vào) và *t --> 
đ(hút vào). 
Các âm ở vị trí giữa lưỡi, gốc lưỡi và họng không biến đổi: 





м 
P | l 





Vi dụ 





- Sau khi có sự biến đổi phân đôi dãy âm tắc trước đây của 
tiếng Việt-Mường chung, tiếng Việt đã có một biến đổi tiếp 
theo là hiện tượng tắc hoá một số âm xát: 

*s --> t 

Biến đổi này rõ ràng là chỉ xảy ra sau khi âm *t (trong tiếng 
Việt-Mường chung) đã biến thành âm а. Sự thiếu hụt này 
khiến một số từ có âm *s đầu lưỡi-răng chuyển thành t hoặc 
thỉnh thoảng thành th. Tuy nhiên, biến đổi này không xảy ra 
một cách triệt để trong tất cả các trường hợp mà chỉ xảy ra ở 
một số từ nhất định. Người ta có thể thấy điều này khi so 
sánh những tương ứng sau giữa tiếng Việt và tiếng Mường: 


аа 
Mường (вау! һау рај һај аш (їй | 


- Ó giai đoạn này, tiếng Việt cổ hoàn tất quá trình xát hoá 
các phụ âm tắc vốn đã xảy ra từ giai đoạn Việt-Mường cổ, 
tiếp tục biến đổi ở giai đoạn Việt-Mường chung và cho đến 
giai đoạn này thì hoàn tất. Nhưng trong một vài trường hợp, 
người ta vẫn thấy những âm tắc giữa, vốn có trong tiếng 
Mường, một bộ phận chuyển thành âm âm xát tương ứng 
trong tiếng Việt, nhưng bộ phận khác thì chuyển thành âm 
hữu thanh trong tiếng Mường. Đây là một biến đổi phức tạp 
nhất và hiện nay còn có sự tranh cãi giữa hai ý kiến: 

+ Quá trình đã hoàn tất ở giai đoạn Việt cổ 

+ Đến giai đoạn sau nó mới hoàn tất. 

Các ví dụ so sánh 





т шины шшш 
2 = kopi | 
рата Оаа HH 
Саа | —— 


рш 





- Trường hop xú lí âm cuối *1 của tiếng Việt-Mường chung. 
Theo sự xử lí này, về cơ bản, ở giai đoạn tiếng Việt cổ, đa số 
các âm cuối *| Việt-Mường chung đã chuyển thành bán 
nguyên âm j hoặc âm cuối n, hoặc bị rụng đi hoàn toàn (khi 
âm chính của âm tiết là các nguyên âm hàng trước): 


Viét-Muong chung Viêt cô 
zo% ] 
----- > --> n 
--> zero! 


Đây là một biến đổi quan trọng nhất xảy ra ở cuối âm tiết so 
với biến đổi cuối âm tiết có từ thời tiền Việt-Mường. Ví dụ: 


Е e Tiếng Việt Phương ngữ к = 
(k17) — | (Thanh- Nghệ 


- Biến đổi tiếp theo xảy ra ở phần nguyên âm của âm tiết. 
Theo đó, ở giai đoạn tiếng Việt cổ, hai nguyên âm khép i và u 
trong trường hợp ở cuối âm tiết mở đã chuyển thành vần 
gồm một nguyên âm nguyên âm ngắn hàng giữa có độ mở 
lớn hơn kèm theo một bán nguyên âm cuối tương ứng: 





1 1> | “yan 
Tiếng Mug 


| TiểngViệt | chấy | gái | trâu | tần 

* Nhận xét chung 

Những biến đổi ngữ âm được nêu ở trên chính là những đặc 
điểm riêng của tiếng Việt cho phép chúng ta nhận biết được 
tiếng Việt khác với tiếng Mường như thế nào và điều đó cũng 
chính là những lí do khiến cho tiếng Việt-Mường chung trước 
đây bị phân hoá theo 2 hướng khác nhau. Đồng thời, những 
biến đổi ngữ âm nói trên là rất quan trọng để chúng ta hiểu 
sự phát triển của phương ngữ tiếng Việt. 





Ó giai đoạn này có thé kháng định một điều là người Việt lần 
đầu tiên có chữ Viết riêng của mình, đó là chữ Nôm. Sự xuất 
hiện của chữ Nôm là một hiện tượng văn hoá quan trọng 
trong lịch sử và bắt đầu từ đây, văn học viết bằng tiếng Việt 
có điều kiện phát triển và nhờ đó những thế kỉ về sau truyện 
Nôm khuyết danh của người Việt trở thành một trào lưu văn 
học sánh ngang cùng văn học viết bằng chữ Hán 

Như vậy, sau khi tiếng Việt và tiếng Mường tách khỏi tiếng 
Việt-Mường chung, bản thân tiếng Việt đã có những biến đổi 
quan trọng. Những biến đổi quan trọng ấy cho phép chúng ta 
nhận biết về cơ bản một hệ thống ngữ âm không xa lạ với 
người Việt hiện nay nhờ những khác biệt mang tính phương 
ngữ vẫn còn được lưu giữ lại. 
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6. GIAI DOAN TIẾNG VIỆT TRUNG ĐẠI [1] 


6.1. Tính chất và thời gian tương đối 

- Về mặt thời gian 

Giai đoạn này ước chừng kéo dài từ cuối thế kỉ 15 (đầu thế 
kỉ 16) cho đến đầu thế kỉ 19. Đây là thời kì, về cơ bản, tiếng 
Việt đã hình thành nên các vùng phương ngữ như đã có nhu 
hiện nay theo hướng tiếng Việt từng bước tiến dần về 
phương Nam theo con đường phát triển của dân tộc. 

- Về mặt lịch sử 

Giai đoạn này là giai đoạn bắt đầu có sự tiếp xúc giữa tiếng 
Việt với các ngôn ngữ châu Âu, mà trước hết là tiếng Tây 
Ban Nha, sau đó là tiếng Pháp và đến các ngôn ngữ châu Âu 
khác. 

Năm 1651, ở Roma đã xuất bản cuốn "Từ điển Annam - Bồ 
Đào Nha - Latinh" (Annam - Lustin - Latin) do cha cố A. de 
Rhodes soạn. Với sự kiện này, tiếng Việt lần đầu tiên được 
ghi chép bằng chữ Latin. 

- Đồng thời, giai đoạn này cũng là một giai đoạn quan trọng 
của lịch sử phát triển tiếng Việt với 2 điểm đáng chú ý sau: 
+ Thứ nhất, tiếng Việt lại bắt đầu có một đợt tiếp xúc mới và 
đợt tiếp xúc này góp phần làm phong phú tiếng Việt ở cả 
khía cạnh từ vựng và đặc biệt là khía cạnh ngữ pháp. Và, 
tiếng Việt đã trở thành một ngôn ngữ mà chữ viết của nó 
theo hệ Latin chứ không phải chữ khối vuông hay chữ 


Sanskrit. 

+ Thứ hai, Tiếng Việt với tư cách là ngôn ngữ toàn dân đã 
vươn lên giữ vai trò là một ngôn ngữ văn học bác học, và 
thậm chí đã có thời kì nó giữ vai trò là ngôn ngữ hành chính 
của nhà nước. Đây cũng là thời kì mà văn học chữ Nôm phát 
triển mạnh nhất, trong một chừng mực nào đó nó còn phát 
triển hơn cả văn học chữ Hán. 

6.2. Những đặc điểm chính về ngôn ngữ 

- Vào giai đoạn này, tiếng Việt có xu hướng đơn tiết hoá triệt 
để nhất. Điều này có nghĩa là những từ mà từ thời tiền Việt- 
Mường có tổ hợp phụ âm đầu hay có cấu tạo tiền âm tiết, 
cho đến giai đoạn này, đều trở thành những âm tiết chỉ có 
một phụ âm đầu đơn. Và dấu tích cuối cùng của hiện tượng 
này được ghi trong từ điển của A. de Rhodes. 

Vd: "trâu" được ghi là Чаи hoặc trâu 

Bên cạnh việc xử lí bl, tl thành một âm quặt lưỡi (như ở ví dụ 
trên), đôi khi từ điển của A. de Rhodes cũng ghi tương ứng 
với tổ hợp phụ âm này là một âm s hoặc gi. 

Ví dụ: "gà trống" ----- gà sống 

"trăng sáng" ---- giáng sáng 

Như vậy, có thể nói, vào giai đoạn này tiếng Việt đã phát 
triển tương đối hoàn chỉnh. 

- Do điều kiện phát triển của tiếng Việt, ở thời kì này tiếng 
Việt là một ngôn ngữ đã có chữ viết Latin và đây là kiểu chữ 
thứ 2 của riêng người Việt trong lịch sử phát triển của mình. 


[1] Hay còn gọi là Giai đoạn tiếng Việt trung cổ 


nhiều tác già 
Các giai doan phát trién cúa tiéng Viét 
7. GIAI DOAN TIẾNG VIỆT HIỆN ĐẠI 


Từ giữa thế kỉ 19, tiếng Việt đã phát triển sang giai đoạn 
tiếng Việt hiện đại và, có thể nói, trong thời gian gần 2 thế 
kỉ, tiếng Việt hiện đại đã hoàn thiện cấu trúc của mình theo 
những khía cạnh khác nhau để thoả mãn cho cộng đồng 
người Việt trong việc sử dụng làm công cụ giao tiếp, tư duy. 
7.1. Hai đặc điểm nổi bật về xã hội ở giai đoạn phát triển 
hiện đại của tiếng Việt 

- Thứ nhất: Vào thời kì đầu của giai đoạn này, tiếng Việt có 
sự tiếp xúc sâu đậm với ngôn ngữ văn học và văn hoá 
Pháp.Sự tiếp xúc sâu đậm này là hậu quả của một âm mưu 
cai trị nhằm đưa tiếng Pháp và văn hoá Pháp thay thế tiếng 
Hán và văn hoá Hán vốn đã có ảnh hưởng lớn trong xã hội 
Việt Nam. 

Trong điều kiện như vậy, tiếng Việt lại một lần nữa thể hiện 
sức sống mãnh liệt của nó. Theo đó, tiếng Việt không những 
không chịu ảnh hưởng tiêu cực của tiếng Pháp mà, ngược 
lại, đã chủ động lựa chọn những cái có lợi về mặt cấu trúc 
ngữ pháp và sau đó là về mặt từ vựng để hoàn thiện mình. 
Và chính nhờ sức sống đó mà vào những năm đầu thế kỉ 20, 
tiếng Việt đã trở thành một ngôn ngữ hoàn chỉnh. 

- Thứ hai: Đặc điểm này gắn liền với sự thành công của Cách 
mạng tháng Tám và việc thành lập Nhà nước Việt Nam độc 
lập. Đây là lân đầu tiên tiếng Việt trở thành một ngôn ngữ 


mang tính chính thức của quốc gia, được sú dung trong moi 
hoạt động chính trị, xã hội. Với đặc điểm xã hội này, tiếng 
Việt đã có một sự vươn lên rất mãnh liệt để thoả mãn đòi 
hỏi mà xã hội đặt ra cho nó. Nhờ đó mà hệ thống ngữ âm 
tiếng Việt được chuẩn hoá hơn. Và kho từ vựng của nó cũng 
trở nên phong phú hơn nhờ được bổ sung một khối lượng đồ 
sộ từ ngữ mới và trong đó đặc biệt có sự bổ sung của các hệ 
thống thuật ngữ khoa học-kĩ thuật. Hơn thế nữa, các hệ 
thống phong cách chức năng của tiếng Việt đã được hình 
thành và đa dạng hoá. 

Sự khác biệt giữa các phương ngữ và đặc biệt là giữa các 
thổ ngữ có xu hướng giảm dần và tiếng Việt đang hướng tới 
một sự thống nhất cao hơn. 

7.2. Một số đặc điểm nội tại của tiếng Việt ở giai đoạn phát 
triển hiện đại 

Từ giai đoạn trung đại chuyển sang giai đoạn hiện đại, tiếng 
Việt phát triển theo xu hướng từng bước hoàn thiện mình để 
cung cấp một phương tiếp giao tiếp hoàn chỉnh cho toàn xã 
hội. Đặc điểm này được thể hiện ở những dấu hiệu sau: 

- Từ những năm cuối thế kỉ 19 đến nửa đầu thế kỉ 20, do tiếp 
xúc với các ngôn ngữ châu Âu, ngữ pháp tiếng Việt trước 
đây đã có sự biến đổi. 

- Sự phát triển ngoạn mục của tiếng Việt ở giai đoạn này là 
sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, do được nhà 
nước công nhận như là một ngôn ngữ chính thức nên tiếng 
Việt đã trở thành một ngôn ngữ không chỉ là ngôn ngữ văn 
hoá, ngôn ngữ toàn dân mà còn là ngôn ngữ chính thức của 
giáo dục và khoa học và sau đó là ngôn ngữ của chính trị. 


- Đặc biệt, vào thời điểm hiện nay, tiếng Việt đã thoả mãn 
sự phát triển của xã hội bằng việc cung cấp một cách đầy 
đủ các hệ thống thuật ngữ khoa học. Và, với dấu hiệu này, 
chúng ta có quyền nói rằng vào giai đoạn phát triển hiện 
đại, tiếng Việt đã hoàn thiện sự phát triển của mình. 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 
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